SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH

                GIA LAI                                                                                                         NĂM HỌC 2019 - 2020

MA TRẬN ĐỀ THI 
Môn: ĐỊA LÍ 
I. Mục đích yêu cầu 
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Đánh giá về kiến thức và kĩ năng ở mức độ nhận thức vận dụng cao (trung bình, khó và rất khó) của học sinh sau khi học xong các chủ đề: Địa lí dân cư, Địa lí kinh tế và phân hóa lãnh thổ kinh tế Việt Nam.
II. Hình thức kiểm tra
100% tự luận.
III. Nội dung
Trên cơ sở phân phối nội dung kiến thức theo chuẩn kiến thức - kĩ năng và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn địa lí THCS, ma trận đề thi được xây dựng như sau:
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	Địa lí dân cư 
Việt Nam
	Hiểu và giải thích được hậu quả của dân số đông và tăng nhanh đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Giải thích được vấn đề giải quyết việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay.
Phân tích được ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và thay đổi cơ cấu dân số nước ta.    
	Tính được tốc độ tăng trưởng số dân thành thị, số dân nông thôn ở nước ta qua các năm và rút ra được nhận xét. 

Tính được tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số của nước ta qua các năm và nêu được nhận xét.


	
	
	Hồ Viết Hùng

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	0,5 câu

2,5 điểm


	0,5 câu

2,5 điểm


	
	1 câu

5 điểm

25%
	

	Địa lí kinh tế
Việt Nam
	Hiểu và giải thích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế - xã hội đến sản xuất nông nghiệp.
	Phân tích được vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống. Hiểu được tiềm năng phát triển ngành du lịch của nước ta.

Phân tích được ý nghĩa của giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Xác định và giải thích được loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa. 
	Giải thích được Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch lớn nhất và đa dạng nhất cả nước. Liên hệ thực tế cuộc sống để thấy được các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch nước ta. 

	
	Vũ Đức Thọ

	
	
	Xử lý được số liệu và vẽ được biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng chè, cà phê, cao su qua các năm ở nước ta và rút ra được nhận xét.
Tính được cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 1996 – 2013. Nêu được nhận xét.


	Giải thích được sự thay đổi sản lượng chè, cà phê, ca cao của nước ta qua các năm. 
Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 1996 – 2013.
	
	Hồ Viết Hùng

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	0,5 câu

2,5 điểm


	1,5 câu

7,5 điểm


	0,5 câu

 2,5 điểm


	2,5 câu

12,5 điểm

62,5%
	

	Sự phân hóa
lãnh thổ Việt Nam
	Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, xác định được tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc các vùng kinh tế nước ta.
Giải thích được những ảnh hưởng của tự nhiên, kinh tế - xã hội hiện nay đến sự phát triển của các vùng kinh tế. 
	Phân tích được thế mạnh, tiềm năng cũng như những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế nước ta. 
	
	
	Vũ Đức Thọ

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	0,25 câu

1,25 điểm


	0,25 câu

1,25 điểm
	
	0,5 câu

2,5 điểm

12,5%
	

	Tổng cộng:

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	1,25 câu
6,25 điểm
	2,25 câu

 11,25 điểm
	0,5 câu

 2,5 điểm
	4 câu

20 điểm

100%
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